[bookmark: _GoBack]BÀI :  CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT
Câu 1: Ngành động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng lưới?
	A. Ruột khoang.	B. Giun tròn.	C. Giun dẹp.	D. Chân khớp.
Câu 2: Những ngành động vật nào sau đây có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?
	A. Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn.	B. Ruột khoang, Giun dẹp, Chân khớp.
	C. Giun dẹp, Giun tròn, Chân khớp.	D. Giun dẹp, Giun tròn, Dây sống.
Câu 3: Khi bị kích thích, động vật có hệ thần kinh lưới phản ứng
	A. toàn thân, tiêu tốn nhiều năng lượng.	B. định khu, tiêu tốn nhiều năng lượng.
	C. toàn thân, không tiêu tốn năng lượng.	D. định khu, không tiêu tốn năng lượng.
Câu 4: Hệ thần kinh dạng ống gặp ở các nhóm động vật nào sau đây?
A. Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú.		B. Côn trùng, Giun dẹp, Giun tròn.
C. Côn trùng, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú.	D. Ruột khoang, Giun dẹp, Bò sát, Chim và Thú.
Câu 5: Đặc điểm cấu tạo của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch là
	A. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch được phân bố ở một số bộ. phần cơ thể.
	B. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo lưng và bụng.
	C. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi hạch nằm dọc theo chiều dài cơ thể.
	D. các tế bào thần kinh tập trung tạo thành các hạch thần kinh và được nối với nhau tạo thành chuỗi
hạch nằm dọc theo lưng.
Câu 6: Hệ thần kinh ống được tạo thành từ các thành phần nào sau đây?
	A. Não và thần kinh ngoại biên.
	B. Não và tuỷ sống.
	C. Thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên.
	D. Tuỷ sống và thần kinh ngoại biên.
Câu 7: Mức độ tiến hóa của hệ thần kình ở động vật từ đơn giản đến phức tạp theo thứ tự nào sau đây? 
	A. Hệ thần kinh chuỗi lạch  hệ thần kính dạng lưới  hệ thần kinh dạng ống
	B. Hệ thần kinh dạng lưới  hệ thần kinh chuỗi hạch  hệ thần kinh dạng ống.
	C. Hệ thần kình dạng lưới  hệ thần kinh dạng ống  hệ thần kinh chuỗi hạch
	D. Hệ thần kinh dạng ống  hệ thần kinh chuỗi hạch  hệ thần kình dạng lưới
Câu 8: Tế bào thần kinh được gọi là:
	A. nephron. 	B. dây thần kinh. 	C. synapse. 	D. neuron.
Câu 9: Đầu tận cùng của sợi trục neuron phình lên tạo thành
	A. khe synapse. 	B. chùy synapse. 	C. sợi nhánh. 	D. bao myelin.
 Câu 10: Hầu hết, mỗi tế bào thần kinh gồm
	A. phần là sợi trục và sợi nhánh. 	B. phần là thân và sợi nhánh.
	C. phần là thân, sợi nhánh và sợi trục.	D. phần là thân, sợi nhánh và bao myelin.
Câu 11: Trong cấu trúc của neuron, sợi nhánh có chức năng
A. tiếp nhận thông tin và đưa thông tin về thân.
B. truyền xung thần kinh đến tế bào khác.
C. tiếp nhận và truyền thông tin đến tế bào khác.
D. tiếp nhận thông tin và đưa thông tin về sợi trục.
Câu 12: Trong cấu trúc của neuron, sợi trục có chức năng
A. tiếp nhận thông tin và đưa thông tin về thân.
B. truyền xung thần kinh đến tế bào khác.
C. tiếp nhận và truyền thông tin đến tế bào khác.
D. tiếp nhận thông tin và đưa thông tin về sợi trục.
Câu 13: Điện thế hoạt động xuất hiện khi 
A. có sự thay đổi điện thế giữa trong và ngoài màng của tế bào thần kinh. 
B. tế bào thần kinh ở trạng thái bị kích thích. 
C. có sự thay đổi điện thế màng ở màng ngoài của tế bào thần kinh. 
D. có sự thay đổi điện thế ở trong màng của tế bào thần kinh. 
Câu 14: Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin diễn ra như thế nào?  
A. Xung thần kinh lan truyền dọc theo sợi trục. 
B. Xung thần kinh truyền cả hai chiều. 
C. Xung thần kinh thực hiện lối nhảy cóc từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. 
D. Xung thần kinh thực hiện theo lối vừa nhảy cóc vừa truyền dọc theo sợi trục. 
Câu 15: Điện thế nghỉ xuất hiện khi 
A. tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi.                      B. tế bào bị kích thích.  
C. tế bào ngừng phân chia.                              D. tế bào phân chia.
Câu 16: Đặc điểm của lan truyền điện thế hoạt động trên sợi trục có bao myelin là
A. lan truyền nhảy cóc, tiêu tốn ít năng lượng.
B. lan truyền liên tục từ vùng này đến vùng kia, ít tiêu tốn năng lượng.
C. lan truyền nhảy cóc, tiêu tốn nhiều năng lượng.
D. lan truyền liên tục từ vùng này đến vùng kia, tiêu tốn nhiều năng lượng.
Câu 17: Trong synapse, chất trung gian hóa học nằm ở đâu?
	A. Màng trước synapse.       	B. Chùy synapse.
	C. Màng sau synapse.        	D. Khe synapse. 
Câu 18: Synapse cấu tạo gồm các bộ phận nào?
	A. Synapse hóa học và synapse điện.      
	B. Khe synapse, cúc synapse, màng synapse. 
	C. Chùy synapse, khe synapse, màng sau synapse.       
	D. Màng sau, màng giữa và màng trước synapse .
 Câu 19: Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là gì?
	A. Acetylcholine và Dopamin.	B.  Acetylcholine và serotonin.
	C.  Serotonin và noradrenalin.	D. Acetylcholine và Noradrenalin.
 Câu 20: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở đâu?
	A. màng trước synapse. 		B. khe synapse. 
	C. chùy synapse.       		D. màng sau synapse .
Câu 21: Quá trình truyền tin qua synapse  hóa học diễn ra theo trật tự nào?
	A. Khe synapse  → màng trước synapse  → chuỳ synapse  → màng sau synapse.
	B. Màng sau synapse  → khe synapse  → chuỳ synapse  → màng trước synapse.
	C. Chuỳ synapse  → màng trước synapse  → khe synapse  → màng sau synapse.
	D. Màng trước synapse  → chuỳ synapse  → khe synapse  → màng sau synapse.
Câu 22: Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, acetylcholine phân hủy thành những gì?
	A. Acetate và choline.		B. Acid axetic và choline.
	C. Axêtin và choline.   		D. Estera và choline.
Câu 23: Chất trung gian hóa học có vai trò gì?
	A. Làm cho Ca2+ đi vào trong chùy synapse . 
	B. Gắn vào màng trước synapse để bóng chứa chất trung gian hóa học vỡ rA. 
	C. Làm cho màng trước synapse xuất hiện điện thế hoạt động và xung thần kinh lan truyền đi đến màng sau synapse 
	D. Gắn vào thụ thể ở màng sau synapse và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. 
Câu 24: Bộ phận nào sau đây không có trong một cung phản xạ?
	A. Cơ quan thụ cảm.	    			B. Đường cảm giác.
	C. Trung ương thần kinh.	    		D. Máu và dịch mô.
Câu 25: Trong cung phản xạ bộ phận tiếp nhận kích thích là
	A. Thụ thể cảm giác. 				B. Não hoặc tủy sống. 
	C. Neuron hướng tâm. 				D. Neuron li tâm. 
Câu 26: Cho các thành phần sau đây của một cung phản xạ:
	I. Bộ phận tiếp nhận kích thích.  
	II. Bộ phận trung ương.  
	III. Bộ phận đáp ứng.  
	IV. Đường dẫn truyền ly tâm.            
	V. Đường dẫn truyền hướng tâm. 
Xung thần kinh truyền theo cung phản xạ theo trật tự nào sau đây? 
	A. I  II  III  IV  V   	B. I  IV  II  V  III
	C. I  V  II  IV  III      	D. III  V  II  IV  I
Câu 27: Khi chạm tay vào gai nhọn, ta có phản ứng rút tay lại. Bộ phận tiếp nhận kích thích là:
	A. Gai nhọn.		B. Cơ tay.	C. Tuỷ sống.	D. Thụ quan ở tay.
Câu 28: Cho các thành phần cấu trúc của synapse hoá học như sau:
(1) Chùy synapse.	(2) Khe synapse.	(3) Màng trước synapse.	(4) Màng sau synapse.
	Qua trình truyền tin qua xynapse diễn ra theo trật tự là
	A. 1 → 2 → 3 → 4.		B. 1 → 3 → 2 → 4.
	C. 1 → 4 → 3 → 2.		D. 1 → 3 → 4 → 2.
Câu 29: Khi nói về thụ thể cảm giác, phát biểu nào sau đây sai?
	A. Thụ thể cảm giác là các neuron hoặc tế bào biểu mô chuyên hoá.
	B. Một số thụ thể cảm giác tập trung với các loại tế bào khác tạo nên cơ quan cảm giác.
	C. Thụ thể cảm giác bao gồm: thụ thể cơ học, thụ thể hoá học, thụ thể đau, thụ thể nhiệt, thụ thể điện từ.
	D. Ở động vật, các cơ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi là các thụ thể cảm giác.
Câu 30: Khi nói về các cơ quan cảm giác ở động vật. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thị giác khởi đầu bằng cơ quan cảm giác là mắt tiếp nhận ánh sáng và truyền tín hiệu đến vùng thị giác ở vỏ não.
II. Tai có chức năng là tiếp nhận âm thanh và tham gia giữ thăng bằng cho cơ thể.
III. Vị giác giúp động vật lựa chọn thức ăn cũng như làm tăng hoạt động tiêu hoá.
IV. Hoạt động của các cơ quan cảm giác được điều khiển bởi các vùng riêng biệt trên vỏ não.
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 31: Khi nói về phản xạ. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường thông qua hệ thần kinh.
II. Phản xạ thực hiện qua cung phản xạ, bất kì một bộ phận nào của cung phản xạ bị tổn thương, phản xạ sẽ không thực hiện được.
III. Phản xạ ở động vật không xương sống hầu hết là các phản xạ không điều kiện.
IV. Phản xạ có điều kiện được hình thành nhờ sự thay đổi liên hệ giữa các neuron khi chúng tăng cường hoạt động do bị kích thích nhiều lần.
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 32: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là của phản xạ không điều kiện?
	I. Trung ương thần kinh nằm ở não và tủy sống.
	II. Di truyền được, đặc trưng cho loài.
	III. Bền vững và không cần rèn luyện, củng cố.
	IV. Học tập rút kinh nghiệm trong quá trình sống.
	A. 1. 	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 33: Khi nói về các bệnh do tổn thương hệ thần kinh, phát biểu nào sau đây đúng? 
	A. Chỉ có thần kinh trung ương mới có khả năng bị tổn thương và gây ra bệnh.
	B. Chỉ có thần kinh ngoại biên mới có khả năng bị tổn thương và gây ra bệnh. 
	C. Cả thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên đều có khả năng bị tổn thương và gây ra bệnh.
	D. Thần kinh trung ương bị tổn thương sẽ kéo theo sự tổn thương của thần kinh ngoại biên và gây ra bệnh. 

Câu 34: Khi dây thần kinh vận động bị tổn thương thì khả năng nào sau đây có thể xảy ra?
	A. Các thụ thể không tiếp nhận được kích thích.
	B. Trung ương thần kinh không nhận được kích thích. . 
	C. Trung ương thần kinh không phân tích và xử lí thông tin. 
	D. Cơ quan đáp ứng không thực hiện được chức năng.
Câu 35: Bảng sau mô tả nguyên nhân một số bệnh do tổn thương hệ thần kinh:
	Tên bệnh
	Nguyên nhân

	1. Alzheimer
	a. Do sự thoái hoá các neuron gây mất kiểm soát khả năng vận động.

	2. Parkinson
	b. Các neuron của vỏ não suy yếu và chết do tích luỹ các protein gây cản trở quá trình truyền thông tin trong não.

	3. Trầm cảm
	c. Bị tổn thương các đường truyền cảm giác, hư hỏng các thụ thể ở cơ quan thụ cảm.

	4. Rối loạn cảm giác
	d. Hoạt động của hệ thần kinh bị rối loạn, khi não bộ bị chấn thương, căng thẳng quá mức, sốc tâm lí,…


	Kết nối phù hợp giữa bệnh và nguyên nhân gây bệnh:
	A. 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c.	B. 1 – b, 2 – a, 3 – c, 4 – d.
	C. 1 – a, 2 – b, 3 – d, 4 – c.	D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d.
Câu 36: Khi nói về các biện pháp góp phần bảo vệ sức khoẻ hệ thần kinh. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Đảm bảo giấc ngủ hàng ngày hợp lí (ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc).
II. Có chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lí, tránh căng thẳng, mệt mỏi kéo dài.
III. Cần có chế độ ăn uống hợp lí, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao,…
IV. Thường xuyên sử dụng chất kích thích, chất ức chế hoạt động thần kinh, chất giảm đau,.. khi bị căng thẳng.
	A. 1.	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 37: Khi nói về phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
	1. Phản xạ có điều kiện có số lượng tế bào thần kinh tham gia nhiều hơn phản xạ không điều kiện.
	2. Số lượng phản xạ có điều kiện ở cá thể động vật là không hạn chế.
	3. Động vật bậc thấp không có hoặc có rất ít phản xạ có điều kiện.
	4. Phản xạ không điều kiện có tính bền vững cao còn phản xạ có điều kiện dễ mất đi.
	A. 1.	B. 3	C. 2.		D. 4
Câu 38: Dựa vào hình ảnh và kiến thức về cảm ứng ở động vật. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


I. Nhiều sợi trục có thêm bao (vỏ) myelin có tính chất hình thành điện thế hoạt động. Các đoạn nhỏ trên sợi trục không được bao myelin bao bọc gọi là các eo Ranvier.
II. Sợi trục của neuron có chức năng truyền xung thần kinh đến tế bào khác. Đầu tận cùng sợi trục phân thành nhiều nhánh và đầu mỗi nhánh phình lên tạo thành chuỳ synapse.
III. Sợi nhánh: Mỗi neuron có từ một đến hàng nghìn sợi nhánh [4] tiếp nhận thông tin và đưa về thân.
IV. Hầu hết neuron đều cấu tạo từ ba phần: thân, sợi nhánh, sợi trục.
A. 1. 	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 39: Dựa vào hình ảnh, kiến thức về cấu tạo synapse và chức năng các thành phần synapse. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
[image: ]
I. Hình mô tả cấu tạo của synapse hóa học.
II. Mỗi synapse thường chứa một loại chất chuyển giao thần kinh (chất trung gian hoá học).
III. Ở động vật có vú, chất chuyển giao thần kinh trong synapse chỉ là  acetylcholine.
IV. Synapse hoá học là synapse phổ biến ở động vật.
A. 1. 	B. 2. 	C. 3.	D. 4.
Câu 40: Có bao nhiêu nguyên nhân sau đây có thể làm tổn thương hệ thần kinh?
	I. Thường xuyên mất ngủ.		II. Căng thẳng thần kinh (stress)
	III. Ăn uống không khoa học.	IV. Lạm dụng các chất kích thích.
	A. 1.  	B. 2.  	C. 3.  	D. 4.
BÀI  18: TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT
Câu 1: Khi nói về tập tính bẩm sinh, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
	B. Tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ, không đặc trưng cho loài.
	C. Tập tính sinh ra đã có, không di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.
	D. Tập tính sinh ra đã có, không di truyền từ bố mẹ, không đặc trưng cho loài.
Câu 2: Khi nói về tập tính học được, phát biểu nào sau đây đúng?
	A. Tập tính được hình thành do học hỏi từ bố mẹ, di truyền được.
	B. Tập tính được hình thành do học hỏi từ bố mẹ, không di truyền được.
	C. Tập tính hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, không di truyền được.
	D. Tập tính hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, di truyền được.
Câu 3: Tập tính ở động vật được có thể được chia thành
	A. tập tính bẩm sinh, tập tính hỗn hợp.	
	B. tập tính học được, tập tính hỗn hợp.
	C. tập tính tự nhiên, tập tính nhân tạo và tập tính hỗn hợp.
	D. tập tính bẩm sinh, tập tính học được và tập tính hỗn hợp.
Câu 4: Tập tính nào sau đây có vai trò quan trọng hàng đầu với sự sinh tồn của động vật?
	A. Tập tính di cư.		B. Tập tính xã hội.	
	C. Tập tính kiếm ăn.		D. Tập tính bảo vệ lãnh thổ.
Câu 5: Tập tính nào sau đây phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao? 
	A. Tập tính xã hội.		B. Tập tính sinh sản.
	C. Tập tính di cư.		D. Tập tính bảo vệ lãnh thổ.
Câu 6: Khi nói về các hình thức học tập ở động vật. Hình thức học tập nào sau đây là đơn giản nhất?
	A. In vết.	B. Quen nhờn.	C. Học liên kết.	D. Học xã hội.
Câu 7: ): Hình thức học tập nào sau đây là động vật học bằng cách quan sát và bắt chước hành vi của động vật khác?
	A. In vết.	B. Quen nhờn.	C. Học liên kết.	D. Học xã hội.
Câu 8: Động vật sống trên cạn khi di cư định hướng nhờ
	A. vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.	B. từ trường trái đất.
	C. thành phần hóa học của nước.	D. hướng dòng nước chảy.
Câu 9: Những tâp tính nào là những tập tính bẩm sinh?
A. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, chuột nghe mèo kêu thì chạy.
B. Ve kêu vào mùa hè, chuột nghe mèo kêu thì chạy.
C. Ve kêu vào mùa hè, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
D. Người thấy đèn đỏ thì dừng lại, ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
Câu 10: Có bao nhiêu phát biểu trên đúng về tập tính ?
I. Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên 
II. Tập tính bẩm sinh thường rất bền vững 
III. hầu hết tập tính học được đều bền vững 
IV. Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh 
V. Một số tập tính của động vật như tập tính sinh sản, ngủ đông là kết quả phối hợp hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết 
VI. Một số tập tính bẩm sinh do kiểu gen quy định 
A. 2.		B. 3.		C. 4.		D. 5.
Câu 11: Khi thả tiếp một hòn đá vào cạnh con rùa thì thấy nó không rụt đầu vào mai nữa. Đây là một ví dụ về hình thức học tập nào sau đây?
A. Học xã hội				B. Điều kiện hóa hành động.	
C. Điều kiện hoá hành động.		D. Quen nhờn
 Câu 12: : Chim én (Delichon dasypus) thường bay về Phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính:
	A. xã hội	B. sinh sản	C. lãnh thổ	D. di cư
Câu 13: Hươu đực quệt dịch có mùi đặc biệt tiết ra từ tuyến cạnh mắt của nó vào cành cây để thông báo cho các con đực khác là tập tính
A. kiếm ăn       B. sinh sản			C. di cư       	D. bảo vệ lãnh thổ
Câu 14: Vừa cho chó ăn vừa đánh chuông, sau khi thực hiện nhiều lần như thế, chỉ nghe tiếng chuông thì chó đã tiết nước bọt. Hiện tượng trên là hiện tượng:
	A. Quen nhờn			B. Học ngầm
	C. Học khôn			D. Điều kiện hóa đáp ứng
Câu 15: Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới, dựa vào kiến thức đã có bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:
	A. Giao tiếp xã hội			B. Nhận thức và giải quyết vấn đề
	C. Quen nhờn			D. Điều kiện hóa hành động
Câu 16: Quen nhờn là hình thức học tập mà
	A. động vật không trả lời khi kích thích không liên tục mà không gây nguy hiểm gì.
	B. động vật không trả lời khi kích thích ngắn gọn mà không gây nguy hiểm gì.
	C. động vật không trả lời khi kích thích lặp đi lặp lại nhiều lần mà không gây nguy hiểm gì.
	D. động vật không trả lời khi kích thích giảm dần cường độ mà không gây nguy hiểm gì.
Câu 17: In vết là hiện tượng học tập ở động vật trong đó
	A. động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên
	B. động vật thực hiện di trú hằng năm về một nơi mà những năm trước đó chúng đã đến
	C. động vật đánh dấu lãnh thổ của mình bằng các chất bài tiết của cơ thể
	D. động vật ghi nhớ phương pháp săn mồi
Câu 18: Điều kiện hóa đáp ứng (điều kiện hóa kiểu Paplop) là hiện tượng học tập của động vật trong đó xảy ra:
	A. Hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại
	B. Sự hình thành mối liên kết thần kinh mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới
	C. Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời
	D. Sự hình thành mối liên hệ giữa một hành vi của động vật với một phần thưởng hoặc hình phạt sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó
Câu 19: Nhận thức và giải quyết vấn đề là gì
	A. Kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống tương tự
	B. Phối hợp các kinh nghiệm cũ và những hiểu biết mới để tìm cách giải quyết những tình huống mới
	C. Từ các kinh nghiệm cũ sẽ tìm cách giải quyết những tình huống tương tự
	D. Kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tim cách giải quyết những tình huống mới
Câu 20: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về pheromone đối với tập tính của động vật?
	I. Pheromone là một chất hóa học do cơ thể tiết ra.
	II. Pheromone giải phóng vào môi trường sống, gây ra các đáp ứng khác nhau ở các cá thể cùng loài.
	III. Pheromone là giống nhau ở các loài, không tính đặc trưng cho loài.
	IV. Các loài khác nhau có thể nhận biết dựa trên pheromone.
A. 1.	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 21: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về tập tính bẩm sinh và học được của động vật?
I. Tập tính học được không bền vững và có thể thay đổi nếu không được củng cố và rèn luyện.
II. Tập tính học được là phản xạ có điều kiện.
III. Tập tính học được có số lượng nhiều, không bị hạn chế
IV. Là tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho cá thể.
A. 1.	B. 2.	C. 3. 	D. 4.
Câu 22: Quan sát hình thí nghiệm về tập tính ở động vật. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


	I. Đây là một kiểu thí nghiệm về tập tính nhận thức và giải quyết vấn đề.
	II. Ở động vật có hệ thần kinh rất phát triển như các loài linh trưởng và người, cá heo, quạ, ... có khả năng giải quyết những vấn đề mới thông qua sự phối hợp các kinh nghiệm cũ để suy nghĩ, phán đoán, làm thử.
	III. Khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề giúp động vật tìm ra con đường nhanh nhất để kiếm thức ăn hoặc lẩn trốn kẻ thù. 
	IV. Hình trên cho biết tinh tinh có thể xếp chồng các thùng gỗ để lấy thức ăn được treo trên cao.
	A. 1.	B. 2.	C. 3. 	D. 4
Câu 23: Xét các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về tập tính? 
(1) Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên 
(2) Tập tính bẩm sinh thường rất bền vững 
(3) Hầu hết tập tính học được đều bền vững 
(4) Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh 
(5) Một số tập tính của động vật như tập tính sinh sản, ngủ đông là kết quả phối hợp hoạt động của hệ thần kinh và hệ nội tiết 
(6) Một số tập tính bẩm sinh do kiểu gen quy định 
A. 2		B. 3		C. 4.			D. 5
BÀI 19: KHÁI QUÁT VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT
Câu 1: Sinh trưởng ở sinh vật là
1. sự tăng về khối lượng và cấu trúc của các cơ quan.
1. sự tăng về khối lượng và kích thước của các cơ quan.
1. sự tăng về cấu trúc và chức năng của các cơ quan.
1. sự biến đổi về cấu trúc và chức năng của các cơ quan.
Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng của quá trình sinh trưởng ở thực vật là
	A. quá trình tăng số lượng tế bào, tổng hợp và tích lũy tế bào chất.		
	B. quá trình tăng cả số lượng, kích thước và khối lượng tế bào.	
	C. sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể là đặc trưng của quá trình phát triển.		
	D. sinh trưởng giúp các tế bào chuyên hóa về mặt chức năng.
Câu 3: Yếu tố bên trong tác động nhất định đến tuổi thọ là
	A. chế độ ăn 	B. lối sống              C. di truyền           D. môi trường sống 
Câu 4: Quá trình phát triển của một cá thể sinh vật sinh sản hữu tính bắt đầu bằng
1. hợp tử	B. phôi	C. trứng	D. chồi

BÀI 20: SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở THỰC VÂT
Câu 1: Mô phân sinh đỉnh không có ở vị trí nào của cây?
A. Ở đỉnh rễ.  	B. Ở thân.  		C. Ở chồi nách.  		D. Ở chồi đỉnh.
Câu 2: : Loại mô phân sinh nào sau đây không có ở 1 cây lá mầm?
	A. Mô phân sinh bên			B. mô phân sinh đỉnh thân
	C. Mô phân sinh lóng			D. mô phân sinh rễ 
Câu 3: Loại mô phân sinh nào sau đây chỉ có ở cây 1 lá mầm?
	A. Mô phân sinh bên 			B. Mô phân sinh đỉnh thân
	C. Mô phân sinh lóng 			D. Mô phân sinh đỉnh rễ 
Câu 4: Cây một lá mầm và cây 2 lá mầm đều có chung loại mô phân sinh nào sau đây?
	A. Mô phân sinh bên.			B. Mô phân sinh đỉnh.
	C. Mô phân sinh lóng.			D. Mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
Câu 5: Sinh trưởng thứ cấp của cây thân gỗ là do hoạt động:
	A. mô phân sinh đỉnh			B. mô phân sinh bên
	C. tùy từng loài			D. ngẫu nhiên
Câu 6: Kết quả của sinh trưởng thứ cấp
	A. Làm phát sinh cành bên và rễ nhánh	B. Làm cho cây ra hoa, tạo quả
	C. Làm cho bộ rễ lan rộng ra	D. Làm cho cây to ra theo chiều ngang
Câu 7: Chức năng của mô phân sinh đỉnh là gì?
	A. Làm cho thân cây dài và to ra	B. Làm cho rễ dài và to ra
	C. Làm cho thân và rễ cây dài ra	D. Làm cho thân cây, cành cây to ra
Câu 8: Khi nói về sinh trưởng sơ cấp của thực vật, nhận xét nào sau đây sai?
[bookmark: page5]	A. Là sự gia tăng chiều dài của cơ thể (thân, rễ).
	B. Do hoạt động của mô phân sinh bên.
	C. Có ở thực vật 1 lá mầm và thực vật 2 lá mầm.
	D. Do mô phân sinh lóng hoặc mô phân sinh đỉnh quy định.
Câu 9: Cho các bộ phận sau:
	(1) Đỉnh rễ		(2) Thân		(3) Chồi nách
	(4) Chồi đỉnh		(5) Hoa		(6) Lá
Mô phân sinh đỉnh không có ở
	A. (1), (2) và (3)		B. (2), (3) và (4)		C. (3), (4) và (5)		D. (2), (5) và (6)
Câu 10: Loại hormone  nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng tự nhiên của thực vật?
	A. Axit giberelic.     	B. Abscisic acid 	      	C. Cytokinin.		D. AIA.
Câu 11: Nhóm chất điều hoà sinh trưởng nào chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng và chiếm ưu thế trong giai đoạn sinh dưỡng?
		A. Auxin, Cytokinin, Gibberellin .	           	B. Auxin, Gibberellin, Ethylene.
		C. Cytokinin, Gibberellin , Abscisic acid   	D. Auxin, Cytokinin, Ethylene.
Câu 12: Abscisic acid   (AAB) chỉ có ở cơ quan nào?
		A. Sinh sản.                  	B. Còn non.             	C. Sinh dưỡng.                         D. Đang hoá già.
Câu 13: Hormone  thực vật là những chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng gì?
	A. Kích thích sinh trưởng của cây.			B. Ức chế hoạt động của cây.
		C. Tác dụng kháng bệnh cho cây.	     	D. Điều tiết hoạt động của cây.
Câu 14: Loại hoocmon nào sau đây thúc đẩy quá trình chín của quả?
	A. Abscisic acid        		B. Cytokinin.                 	C. Ethylene                   	D. Auxin

Câu 15: Tương quan của 2 loại hoocmon nào sau đây quyết định đến trạng thái ngủ nghỉ của hạt và chồi?
	A. Auxin/ Cytokinin.                 B. ABA/GA        		C. Auxin/ Etylen          	D. Cytokinin/ABA

Câu 16: Trong thí nghiệm nuôi cấy mô, khi tế bào nhu mô sinh dưỡng tạo mô sẹo chưa phân chia và chưa phân hóa để kích thích sự ra rễ và mọc chồi của mô sẹo người ta đã điều chỉnh tỉ lệ các loại hoocmon nào trong môi trường nuôi cấy? 
	A. Auxin/Etylen.       		B. AIA/AAB.               		C. AIA/Cytokinin.                 D. ABA/ Cytokinin.                 
Câu 17: Dựa trên hình và kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
[image: ]
	I. Quá trình này gồm các giai đoạn sau: (1) hạt → (2) cây con → (3) cây trưởng thành → (4) sinh sản → (5) cây già chết.
	II. Chắc chắn có biến đổi về hình thái, cấu tạo, chức năng sinh lí diễn ra từ khi hạt nảy mầm thành cây con cho đến khi cây già, chết.
	III. Đối với cây một năm, toàn bộ quá trình phát triển diễn ra trong thời gian khoảng một năm. 
	IV. Còn đối với cây lâu năm, giai đoạn sinh sản lặp lại một số lần nhất định trong vòng đời tuỳ thuộc vào đặc tính của loài và điều kiện môi trường.
	A. 1. 	B. 2. 	C. 3.	D. 4
Câu 18: Hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào nhiệt độ thấp được gọi là gì?
	A. Sự phát triển.         		B. Hiện tượng xuân hoá. 	C. Quang chu kì.          D. Cây ưa lạnh.
Câu 19: Xuân hoá là hiện tượng ra hoa của cây phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?
	A. Nhiệt độ thấp.          		B. Nhiệt độ cao.            	C. Ánh sáng mạnh.     	D. Ánh sáng yếu.
Câu 20: Cây trung tính có đặc điểm nào sau đây?
	A. Ra hoa trong điều kiện ngày dài.
	B. Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn.
	C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày.
	D. Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài.
Câu 21: Cây đêm dài có đặc điểm nào sau đây?
	A. Ra hoa trong điều kiện ngày dài.
	B. Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn.
	C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày.
	D. Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài.
Câu 22: Cây đêm ngắn có đặc điểm nào sau đây?
	A. Ra hoa trong điều kiện ngày dài.
	B. Ra hoa trong điều kiện ngày ngắn.
	C. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nhiều hơn 12h/ ngày.
	D. Ra hoa trong cả điều kiện ngày ngắn và ngày dài.
BÀI 22 SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
Câu 1: Dựa trên các đặc điểm của sinh trưởng và phát triển của động vật. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các phần khác nhau của cơ thể động vật có tốc độ sinh trưởng không giống nhau.
II. Các loài khác nhau có tốc độ và giới hạn sinh trưởng khác nhau,
III. Sự phát triển của các cơ quan, hệ cơ  ở giai đoạn phôi thai trên một cơ thể là giống nhau.
IV. Cơ thể động vật sinh trưởng với tốc độ không đều có giai đoạn diễn ra nhanh, có giai đoạn diễn ra chậm.
A. 1.		B. 2. 		C. 3.		D. 4. 
Câu 2: Dựa trên các đặc điểm các giai đoạn của sinh trưởng và phát triển của động vật. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Động vật đẻ trứng:  hợp tử →  trưởng thành qua 2 giai đoạn phôi và giai đoạn hậu phôi.
II. Động vật đẻ con: hợp tử →  trưởng thành qua 2 giai đoạn giai đoạn phôi thai (phôi) và giai đoạn sau sinh (hậu phôi).
III. Giai đoạn phôi chỉ diễn ra bên trong cơ thể mẹ.
IV. Giai đoạn phôi trãi qua từ khi con non đến trưởng thành.
A. 1.		B. 2. 		C. 3.		D. 4. 
Câu 3: Dựa trên các đặc điểm các giai đoạn của sinh trưởng và phát triển của động vật. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Giai đoạn phôi chỉ diễn ra bên ngoài cơ thể mẹ đối với động vật thụ tinh ngoài.
II. Ở người, sự phát triển từ con non đến trưởng thành qua biến thái không hoàn toàn.
III. Quá trình phát triển của động vật có thể trải qua: Biến thái  (hoàn toàn và không HT) và không qua biến thái.
IV. Giai đoạn hậu phôi: từ con non (nở từ trứng/mới sinh) →  thành con trưởng thành.
A. 1.		B. 2. 		C. 3.		D. 4. 
Câu 4: Sơ đồ phát triển qua biến thái hoàn toàn ở bướm theo thứ tự nào sau đây?
	A. Bướm → trứng → sâu → nhộng → bướm.	B. Bướm → sâu → trứng → nhộng → bướm.
	C. Bướm → nhộng → sâu → trứng → bướm.	D. Bướm → nhộng→ trứng → sâu → bướm.
Câu 5: Sơ đồ nào dưới đây mô tả đúng quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch? 
	A. Trứng → Phôi (phát triển bên trong trứng)→ nòng nọc → ếch.
	B. Trứng → Phôi (phát triển bên trong trứng)→ Ếch con → Nòng nọc → ếch.
	C. Trứng → Phôi (phát triển bên trong trứng)→ Ếch con → Nhộng → ếch.
	D. Trứng → Phôi (phát triển bên trong trứng)→ Nòng nọc → Nòng nọc lột xác → ếch.
Phương thức sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở động vật có đặc điểm nào sau đây?
	A. Con non có đặc điểm cấu tạo, hình thái gần giống con trưởng thành.
	B. Con non có đặc điểm cấu tạo, hình thái khác biệt con trưởng thành.
	C. Con non có đặc điểm cấu tạo, hình thái tương tự con trưởng thành.
	D. Con non và con trưởng thành khác về đặc điểm cấu tạo, giống về hình thái 
Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của kiểu sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn?
	A. Con non có đặc điểm cấu tạo, hình thái tương tự con trưởng thành.
	B. Ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.
	C. Con non phải trải qua nhiều dạng trung gian để trở thành con trưởng thành. 
	D. Con non rất khác với con trưởng thành về hình thái, cấu tạo, sinh lí.
Những động vật sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là:
A. Cá chép, gà, thỏ, khỉ.		B. Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi.
C. Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua.	D. Châu chấu, ếch, muỗi.
Testosterone được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp.       	B. tuyến yên.		C. tinh hoàn.      	D. buồng trứng.
Estrogen được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp.   	B. tuyến yên.		C. tinh hoàn.       D. buồng trứng.
Thyroxine được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp.       B. tuyến yên.	C. tinh hoàn.      	D. buồng trứng.
Hoocmon GH được sinh sản ra ở
A. tuyến giáp.       B. tuyến yên.	C. tinh hoàn.		D. buồng trứng.
Ở động vật đẻ trứng, sự sinh trưởng và phát triển của giai đoạn phôi theo trật tự:
A. Hợp tử → mô và các cơ quan → phôi.		B. Phôi → hợp tử → mô và các cơ quan.
C. Phôi → mô và các cơ quan → hợp tử.		D. Hợp tử → phôi → mô và các cơ quan.
Nếu tuyến yên sản sinh ra quá ít hoặc quá nhiều hormon sinh trưởng ở giai đoạn trẻ em sẽ dẫn đến hậu quả
A. chậm lớn hoặc ngừng lớn, trí tuệ kém.		B. các đặc điểm sinh dục phụ ở nữ kém phát triển
C. người bé nhỏ hoặc khổng lồ.	D. các đặc điểm sinh dục phụ ở nam kém phát triển
Có bao nhiêu động vật sau đây phát triển trải qua biến thái hoàn toàn? 
	I. Ong;	II. Cào cào;    	III. Gián;
	IV. Muỗi;	V. Ve sầu;	VI. Êch.
	A. 6.	B. 5.	C. 4.	D. 3.
Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng tuổi dậy thì ở người?
I. Cơ thể phát triển nhanh về chiều cao và cân nặng.
II. Nữ thì hệ thống lông mu, lông nách phát triển, giọng nói trở nên trong trẻo hơn.
III. Ở nam khối lượng cơ tăng nhanh, người nở nang, da thô dày, giọng nói trầm, khàn.
IV. Ở Nam, do tác dụng của hormone testossteron phối hợp với các hormone tăng trưởng khác làm cơ thể phát triển nhanh hơn.
A. 1.		B. 2. 		C. 3.		D. 4.
Câu 23: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng tuổi dậy thì ở người?
I. Nữ, Bắt đầu có kinh nguyệt,  tò mò về sinh lý.
II. Testosteron làm dương vật to ra, mọc lông, túi tinh, tuyến tiền liệt phát triển.
III. Nam, tuyến sinh dục hoạt động mạnh, tinh hoàn bài tiết testosteron và sản sinh tinh trùng.
IV. Nữ hai buồng trứng bắt đầu hoạt động thể hiện bằng hoạt động sinh giao tử và bài tiết hormone sinh dục nữ progesteron.
A. 1.		B. 2. 		C. 3.		D. 4.
Hormone sinh trưởng có vai trò gì?
A. Tăng cường quá trình sinh tổng hợp prôtêin, do đó kích quá trình phân bào và tăng kích thước tế bào, vì vậy làm tăng cường sự sinh trưởng của cơ thể.
B. Kích thích chuyển hoá ở tế bào và sinh trưởng, phát triển bình thường của cơ thể.
C. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con đực.
D. Kích thích sự sinh trưởng và phát triển các đặc điểm sinh dục phụ ở con cái.
Iodine là thành phần cấu tạo của hoocmon nào sau đây?
	A. Testosterone.		B. Thyroxine.	
	C. Hoocmon sinh trưởng.		D. Estrogen.
Hooc môn nào sau đây gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì đối với nữ?
	A. Testosterone.	B. Estrogen.	C. Thyroxine.	D. Glucagon.
Khi nói về vai trò của iodine đối với cơ thể con người, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
	I. Thiếu iodine sẽ gây ra bệnh bướu cổ.
	II. Thiếu iodine thì khả năng chịu lạnh của cơ thể giảm.
	III. Iodine là thành phần cấu tạo thyroxine.
	IV. Iot là chất hoạt hóa enzim tổng hợp hoocmon thyroxine.
	A. 2.	B. 4.	C. 3.	D. 1
Tia tử ngoại có tác động nào sau đây đối với động vật?
	A. Cung cấp nhiệt sưởi ấm cho động vật.	B. Biến tiền vitamin D thành vitamin D.
	C. Tăng cường tổng hợp protein.	D. Kích thích quá trình phân bào.
Tại sao việc tắm nắng vào lúc có ánh sáng yếu lại có lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của trẻ nhỏ?
	A. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Natri để hình thành xương.
	B. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Canxi để hình thành xương.
	C. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò chuyển hoá Kali để hình thành xương.
	D. Vì tia tử ngoại làm cho tiền vitamin D biến thành vitamin D có vai trò làm cho sụn hóa thành xương.
BÀI 24: KHÁI QUÁT VỀ SINH SẢN Ở SINH VẬT
Câu 1: Ví dụ nào sau đây là sinh sản? 
A. Cây cam mọc chồi mới. 				B. Cây bàng thay bộ lá mới.  
C. Cây chuối mọc chồi mới. 			D. Cây bưởi ra nhiều quả mới.  
Câu 2: Sinh sản của sinh vật gồm những hình thức nào sau đây? 
A. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 		B. Sinh sản bằng phân đôi và sinh sản sinh dưỡng.  
C. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính. 	D. Sinh sản hữu tính và sinh sản bằng nảy chồi.
Câu 3: Sinh sản ở sinh vật là quá trình nào sau đây? 
A. Qúa trình tạo ra cá thể mới có bộ NST 2n. 	B. Qúa trình tạo ra chồi mới.  
C. Qúa trình tạo ra cá thể mới. 			D. Qúa trình tạo cây mới và các chồi mới.  
Câu 4: Khi xét về hình thức sinh sản, cây nào sau đây không cùng nhóm với các cây còn lại? 
A. Cây thuốc bỏng. 		B. Cây chuối. 		C. Cây gừng. 	D. Cây lạc.  
Câu 5: Khi xét về hình thức sinh sản trong tự nhiên, cây nào sau đây không cùng nhóm với các cây còn lại? 
A. Cây mít. 			B. Cây chuối. 	C. Cây gừng. 		D. Cây rau má.  
Câu 6: Khi xét về hình thức sinh sản, cây nào sau đây cùng nhóm với cây gừng? 
A. Cây dương xỉ. 		B. Cây chuối. 	C. Cây khoai lang. 		D. Cây rau má.  
Câu 7: Sinh sản vô tính có đặc điểm nào sau đây? 
A. Con sinh ra khác mẹ. 			B. Con sinh ra khác bố, mẹ.  
C. Con sinh ra giống bố, mẹ. 		D. Con sinh ra giống nhau và giống mẹ.  
[bookmark: _Hlk139783954]Câu 8: Ví dụ nào sau đây thuộc loại sinh sản hữu tính ở thực vật? 
A. Từ một cành của cây mẹ sinh ra nhiều cây con. 	
B. Từ một quả của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.  
C. Từ một củ của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.  	
D. Từ một lá của cây mẹ sinh ra nhiều cây con.  
Câu 9: Cơ sở tế bào của hiện tượng sinh sản vô tính là những cơ chế nào dưới đây? 
A. Nguyên phân. 			B. Nguyên phân và giảm phân.  
C. Giảm phân và thụ tinh. 		D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.  
Câu 10: Cơ sở tế bào của hiện tượng sinh sản hữu tính là những cơ chế nào dưới đây? 
A. Nguyên phân. 			B. Nguyên phân và giảm phân.  
C. Giảm phân và thụ tinh. 		D. Nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.  
Câu 11: Đâu là một ý nghĩa của sinh sản?
A. đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
B. duy trì sự phát triển của sinh vật.
C. đáp ứng nhu cầu năng lượng của sinh vật.
D. giữ cho cá thể sinh vật tồn tại.
Câu 12: Sinh sản hữu tính là?
A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của cả giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử
B. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử cái và giao tử cái để tạo thành hợp tử
C. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 2 giao đực cái để tạo thành hợp tử
D. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 1 giao tử cái để tạo thành hợp tử
Câu 13: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản
A. cần 2 cá thể khác giới tính.				B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.
C. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái.	D. chỉ cần giao tử cái.
Câu 14: Sinh sản là gì?
A. Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của loài.
B. Quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển kế tục của loài.
C. Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tồn tại vĩnh viễn của loài.
D. Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tiến hóa của loài
THÔNG HIỂU
Câu 15: Khái niệm sinh sản nào sau đây là đúng? 
A. Qúa trình tạo ra cơ thể mới có bộ NST 2n, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.	
B. Qúa trình tạo ra chồi mới có bộ NST giống cây tạo chồi, đảm bảo cho cây đó phát triển tiếp.  
C. Qúa trình tạo ra cơ thể mới, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.			
D. Qúa trình tạo cơ thể mới với các đặc điểm giống cá thể ban đầu.
Câu 16: Khái niệm sinh sản hữu tính nào sau đây là đúng? 
A. Qúa trình tạo ra cơ thể mới có bộ NST 2n, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.	
B. Qúa trình tạo ra chồi mới có bộ NST giống cây tạo chồi, đảm bảo cho cây đó phát triển tiếp.  
C. Qúa trình tạo ra cơ thể mới nhờ vào sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái.		
D. Qúa trình tạo cơ thể mới với các đặc điểm giống cá thể ban đầu.
Câu 17: Khái niệm sinh sản vô tính nào sau đây là đúng? 
A. Qúa trình tạo ra cơ thể mới có bộ NST 2n, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.	
B. Qúa trình tạo ra chồi mới có bộ NST giống cây tạo chồi, đảm bảo cho cây đó phát triển tiếp.  
C. Qúa trình tạo ra cơ thể mới nhờ vào nguyên phân của hợp tử.			
D. Qúa trình tạo cơ thể mới với các đặc điểm giống cá thể ban đầu.
Câu 18: Cho các nhận định sau:
I. Hiện tượng thằn lằn đứt đuôi sau một thời gian mọc lại đuôi mới là một hình thức sinh sản của loài này.
II. Hình thức tạo ra cá thể mới mà không có sự đóng góp vật chất di truyền của cá thể khác là sinh sản vô tính.
III. Hình thức sinh sản mà cơ thể mới hình thành từ sự kết hợp giao tử đực và giao tử cái là sinh sản hữu tính.
IV. Sinh sản ở sinh vật có thể là sinh sản vô tính hoặc sinh sản hữu tính, đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
Số nhận định đúng là
A. 1. 		B. 2. 		C. 3. 		D. 4.  
Câu 19: Khi nói về sinh sản vô tính, các phát biểu nào sau đây đúng? 
I. Nhanh chóng tạo ra các cá thể mới trong điều kiện môi trường sống ổn định, thuận lợi.
II. Các cá thể mới rất đa dạng về các tổ hợp gen.
III. Các cá thể mới cùng bố mẹ nên đồng nhất về kiểu gen.
IV. Các cá thể mới thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường sống.
A. I và II		B. II và IV		C. I và IV	 D. I và III
Câu 20: Khi nói về sinh sản hữu tính, các phát biểu nào sau đây đúng? 
I. Nhanh chóng tạo ra các cá thể mới trong điều kiện môi trường sống ổn định, thuận lợi.
II. Các cá thể mới rất đa dạng về các tổ hợp gen.
III. Các cá thể mới cùng bố mẹ nên đồng nhất về kiểu gen.
IV. Các cá thể mới thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường sống.
A. I và III		B. II và IV		C. I và IV	 D. I và II.
Câu 21: Sinh sản hữu tính tiến hoá hơn sinh sản vô tính là vì thế hệ sau có sự hiện tượng nào sau đây?
A. Tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường. 
B. Đồng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng thích nghi đồng loạt trước sự thay đổi của điều kiện môi trường.  
C. Tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có hại, tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.  
D. Tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường.  
Câu 22:Đặc điểm nào sau đây là dấu hiệu cơ bản nhất để phân biệt giữa sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính? 
A. Cơ thể con chỉ được tạo ra từ một cơ thể mẹ. 
B. Cơ thể con chỉ được tạo ra nhờ quá trình nguyên phân.  
C. Cơ thể con được tạo ra mà không có sự tham gia của quá trình giảm phân và thụ tinh. 
D. Cơ thể con được tạo ra mà không có sự tham gia của quá trình thụ tinh.  
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây là dấu hiệu cơ bản nhất để phân biệt giữa sinh sản hữu tính với sinh sản vô tính? 
A. Cơ thể con chỉ được tạo ra từ một cơ thể mẹ. 
B. Cơ thể con chỉ được tạo ra không cần đến quá trình nguyên phân.  
C. Cơ thể con được tạo ra có sự tham gia của quá trình giảm phân.
D. Cơ thể con được tạo ra có sự tham gia của quá trình thụ tinh.  
Câu 24: Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?
A. Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.
B. Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.
C. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.
D. Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.
VẬN DỤNG:
[bookmark: _Hlk139794066]Câu 25: Khi nói về sinh sản sinh vật, các phát biểu nào sau đây là điểm chung cho sinh sản hữu tính và vô tính? 
I. Tạo ra thế hệ con cháu, đảm bảo cho loài tiếp tục tồn tại và phát triển.
II. Các cá thể mới cùng bố mẹ nên đồng nhất về kiểu gen.
III. Tạo thế hệ con cháu mới có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng cho loài.
IV. Các cá thể mới thích nghi cao với sự thay đổi của môi trường sống.
A. I và III	B. II và IV		C. I và IV	 D. I và II.
Câu 26: Khi nói về ưu điểm của sinh sản vô tính so với sinh sản hữu tính của một cây ăn quả có nhiều đặc tính quý, trong điều kiện không phát sinh đột biến, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Cây con có vật chất di truyền hoàn toàn giống với cây mẹ. 
B. Cây có thường có năng suất, chất lượng cao hơn cây mẹ.  
C. Cây con thường có thời gian sinh trưởng, khả năng chống chịu tốt hơn cây mẹ.  
D. Số lượng cây con được tạo ra nhiều hơn so với trường hợp nhân giống hữu tính.  
Câu 27: Có bao nhiêu ví dụ sau đây là hiện tượng sinh sản? 
I. Củ khoai lang mọc mầm. 			II. Lá cây thuốc bỏng mọc mầm. 
III. Cua mọc càng mới. 		IV. Cây bưởi mọc chồi mới. 
V. Hạt đậu nảy mầm. 			VI. Chó mẹ sinh ra chó con.
A. 5. 		B. 4. 		C. 3. 		D. 2.  
Câu 28: Cho các ví dụ sau:
I. Bò mẹ đẻ ra bò con.		II. Cây đậu nẩy mầm từ hạt đậu.
III. Gà con nở ra từ trứng.	IV. Cây tre mọc từ thân rễ.
Có bao nhiêu ví dụ là sinh sản vô tính ở sinh vật? 
A. 1. 		B. 2. 		C. 3. 		D. 4. 
Câu 29: Cho các ví dụ sau:
I. Bò mẹ đẻ ra bò con.		II. Cây khoai lang mọc lên từ thân củ.
III. Gà con nở ra từ trứng.	IV. Cây tre mọc từ thân rễ.
Có bao nhiêu ví dụ là sinh sản hữu tính ở sinh vật? 
A. 1. 		B. 2. 		C. 3. 		D. 4.   
Câu 30: Cho các dấu hiệu sau: 
I. Vật chất di truyền của cơ thể con giống cơ thể mẹ. 		
II. Vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua quá trình giảm phân, thụ tinh, nguyên phân. 
III. Điều hòa chủ yếu bằng hệ thống kiểm soát chu kì tế bào. 
IV. Điều hòa bởi các hormone.		
Tổ hợp những dấu hiệu đặc trưng của sinh sản vô tính là
A. I và II. 	B. I và III. 	C. II và III. 	D. II và IV.  
Câu 31: Cho các dấu hiệu sau: 
I. Vật chất di truyền của cơ thể con giống cơ thể mẹ. 		
II. Vật chất di truyền được truyền đạt từ thế hệ mẹ sang thế hệ con thông qua quá trình giảm phân, thụ tinh, nguyên phân. 
III. Điều hòa chủ yếu bằng hệ thống kiểm soát chu kì tế bào. 
IV. Điều hòa bởi các hormone.
V. Vật chất di truyền của các cơ thể con được tái tổ hợp từ hai nguồn khác nhau nên có sự sai khác
Tổ hợp những dấu hiệu đặc trưng của sinh sản hữu tính là
A. I, II và IV. 		B. II, IV và V. 	C. I, II và III. 		D. I, II và IV.  

BÀI 25: SINH SẢN Ở THỰC VẬT
Câu 1. Sinh sản bào tử có ở những ngành thực vật nào?
A. Rêu, hạt trần	B. Rêu, quyết	C. Quyết, hạt kín	D. Quyết, hạt trần
[bookmark: _Hlk99992513]Câu 2. Sinh sản vô tính là:
A. Tạo ra cây con giống cây mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
B. Tạo ra cây con giống cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
C. Tạo ra cây con giống bố mẹ, có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
D. Tạo ra cây con giống và khác cây mẹ, không có sự kết hợp giữa giao tử đực và cái.
Câu 3: Sinh sản sinh dưỡng là
A. tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây. 
B. tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
C. tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.	
D. tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.
Câu 4: Cơ sở của sinh sản vô tính ở thực vật là gì?
A. Nguyên phân.	B. Thụ tinh.	C. Giảm phân.	D. Thụ phấn.
Câu 5. Xét các ngành thực vật sau:
1) Hạt trần		2) Rêu		3) Quyết		4) Hạt kín
Sinh sản bằng bao tử có ở:
A. (1) và (2)       B. (1) và  (4)		C. (2) và (3)       D. (3) và (4)
Câu 6. Bào tử ở thực vật mang bộ nhiễm sắc thể (NST)
A. lưỡng bội và hình thành cây đơn bội.	B. đơn bội và hình thành cây lưỡng bội
C. đơn bội và hình thành cây đơn bội.	D. lưỡng bội và hình thành cây lưỡng bội
[bookmark: _Hlk99992690]Câu 7: Ở thực vật có hoa quá trình hình thành giao tử đực gồm có
A. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.		B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.		D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
Câu 8: Ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi gồm có:
A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.		B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.		D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.
Câu 9. Khi nói về quả ý nào sau đây không đúng?
A. Quả là do bầu nhụy phát triển thành.	B. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt.		D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
Câu 10: Thụ tinh ở thực vật có hoa là
A. sự kết hợp hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
B. sự kết hợp nhân của hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
C. sự kết hợp hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử.
D. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng trong túi phôi. 
Câu 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự kết hợp
A. có chọn lọc của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
B. ngẫu nhiên hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
C. có chọn lọc của  giao tử cái và nhiều giao tử được tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
D. của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cây mới
Câu 12: Tự thụ phấn là:
A. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhuy của cây khác cùng loài.
B. sự thụ phấn của hạt phấn với nhuy của cùng một hoa hay khác hoa cùng một cây.
C. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với cây khác loài.
D. sự kết hợp của tỉnh tử của cây này với trứng của cây khác.
Câu 13: Thụ phấn chéo là:
A. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác loài.
B. sự thụ phấn của hạt phấn với nhụy của cùng một hoa hay khác hoa của cùng một cây.
C. sự thụ phấn của hạt phấn cây này với nhụy của cây khác cùng loài.
D. sự kết hợp giữa tinh tử và trứng của cùng hoa. 
Câu 14: Ở Thực vật có 2 hình thức sinh sản vô tính là:
A. sinh sản bào tử và sinh sản sinh dưỡng.	
B. sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng cành
C. sinh sản bằng chồi và sinh sản bằng lá.
D. sinh sản bằng rễ và sinh sản bằng thân củ.
Câu 15: Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
A. Sự kết hợp của hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
B. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
C. Sự kết hợp có chọn lọc của giao tử cái và nhiều giao tử đực tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
D. Sự kết hợp của nhiều giao tử đực với một giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.
Câu 16: Sinh sản sinh dưỡng là:
A. Tạo ra cây mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng ở cây.    
B. Tạo ra cây mới chỉ từ rễ của cây.
C. Tạo ra cây mới chỉ từ một phần thân của cây.                            
D. Tạo ra cây mới chỉ từ lá của cây.
Câu 17: Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa trải qua những lần phân bào nào?
A. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.            B. 2 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.            D. 2 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
Câu 18: Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
A. 1 lần giảm phân, 1 lần nguyên phân.             B. 1 lần giảm phân, 2 lần nguyên phân.
C. 1 lần giảm phân, 3 lần nguyên phân.              D. 1 lần giảm phân, 4 lần nguyên phân.
Câu 19. Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:
A. nhị, cánh hoa, đài hoa.		B. bầu nhuỵ, đài hoa, cánh hoa, nhị và nhuỵ.
C. cánh hoa và đài hoa.		D. bầu nhuỵ và cánh hoa.
Câu 20. Trong sự hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân hình thành: 
A. hai tế bào con (n)			B. ba tế bào con (n)
C. bốn tế bào con (n)		D. năm tế bào con (n)
Câu 21. Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ  giảm phân hình thành: 
A. hai tế bào con (n)						B. ba tế bào con (n)
C. bốn tế bào con (n) xếp chồng lên nhau. 		D. năm tế bào con (n)
Câu 22. Hạt có nội nhũ là hạt của:
A. cây 1 lá mầm.					B. cây 2 lá mầm.	
C. cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.			D. cả 3 phương án trên.
Câu 23. Hạt không có nội nhũ là hạt của:
A. cây 1 lá mầm.					B. cây 2 lá mầm.	
C. cây 1 lá mầm và cây 2 lá mầm.			D. cả 3 phương án trên.
Câu 24. Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống vô tính nào có hiệu quả nhất hiện nay?
A. Gieo từ hạt                                       B. Chiết cành
C. Nuôi cấy mô                                     D. Giâm cành
2. THÔNG HIỂU
Câu 1. Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:
A. Dễ trồng và ít công chăm sóc.		
B. Dễ nhân giống nhanh và nhiều.
C. Để tránh sâu bệnh gây hại. 	
D. Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.
Câu 2.  Cần phải cắt bỏ hết lá ở cành ghép là vì:
A. Để tránh gió, mưa làm lay cành ghép.	
B. Để tập trung nước nuôi các cành ghép.
C. Để tiết kiệm nguồn chất dinh dưỡng cung cấp cho lá.	
D. Loại bỏ sâu bệnh trên lá cây.
Câu 3. Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?
A. Phục chế những cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống.
Câu 4: Đa số cây ăn quả được trồng trọt mở rộng bằng
A. gieo từ hạt.                      B. ghép cành.		C. giâm cành.                  D. chiết cành.
Câu 5: Từ một tế bào hoặc mô thực vật có thể nuôi cấy để phát triển thành một cây hoàn chỉnh là nhờ đặc tính nào của tế bào thực vật?
A. Toàn năng		B. Phân hóa		C. Chuyên hóa cao		D. Tự dưỡng
Câu 6: Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa như thế nào?
A. Tế bào mẹ, đại bào tử mang 2n, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
B. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực đều mang 2n; tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
C. Tế bào mẹ mang 2n, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm, tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
D. Tế bào mẹ, đại bào tử, tế bào đối cực, tế bào kèm đều mang 2n; tế bào trứng, nhân cực đều mang n.
Câu 7: Thụ tinh kép ở thực vật có hoa là:
A. sự kết hợp của nhân hai giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử.
B. sự kết hợp của hai nhân giao tử đực với nhân của trứng và nhân cực trong túi phôi tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ.
C. sự kết hợp của hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của giao tử đực và cái (trứng) trong túi phôi tạo thành hợp tử có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.	
D. sự kết hợp của hai tinh tử với trứng ở trong túi phôi. 
Câu 8: Ý nào không đúng khi nói về hạt?
A. Hạt là noãn đã được thụ tinh phát triển thành.	
B. Hợp tử trong hạt phát triển thành phôi.
C. Tế bào tam bội trong hạt phát triển thành nội nhũ. 
D. Mọi hạt của thực vật có hoa đều có nội nhũ.
Câu 9: Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là: 
A. tiết kiệm vật liệu di truyền (do sử dụng cả hai tinh tử để thụ tinh)
B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển
C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội
D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới
Câu 10: Đặc điểm không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật là
A. có khả năng thích nghi với những điều kiện môi trường biến đổi
B. tạo được nhiều biến dị làm nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa
C. duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền
D. hình thức sinh sản phổ biến
Câu 11: Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?
A. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử  1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
B. Tế bào mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử  1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.
C. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử  1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.	
D. Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử  Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào sinh sản và 1 tế bào ống phấn Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
Câu 12: Sự  hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?
A. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  1 đại bào tử sống sót nguyên phân 3 cho túi phôi B. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  mỗi đại bào tử t nguyên phân cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.
C. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  1 đại bào tử sống sót nguyên phân 2 làn cho túi phôi
D. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử  1 đại bào tử sống sót nguyên phân 1 cho túi phôi
Câu 13: Ý nào không đúng khi nói về quả?
A. Quả là do bầu nhuỵ dày sinh trưởng lên chuyển hoá thành.          
B. Quả không hạt đều là quả đơn tính.
C. Quả có vai trò bảo vệ hạt.                 
D. Quả có thể là phương tiện phát tán hạt.
Câu 14. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gồm:
A. sinh sản bằng lá, rễ củ, thân củ, thân bò, thân rễ.	     	B. giâm, chiết, ghép cành.
C. rễ củ, ghép cành, thân hành.					D. Thân củ, chiết, ghép cành.
Câu 15. Cơ sở sinh lí của công nghệ nuôi cấy tế bào và mô thực vật là:
A. dựa vào cơ chế nguyên phân và giảm phân
B. dựa vào cơ chế giảm phân và thụ tinh.
C. dựa vào tính toàn năng của tế bào.
D. dựa vào cơ chế nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.
Câu 16. Sự phát triển của hạt phấn theo thứ tự:
A. tế bào trong bao phấn  giảm phân  bốn tiểu bào tử (n) nguyên phân  bốn hạt phấn (n). 
B. tế bào trong bao phấn  giảm phân  bốn tiểu bào tử (n) nguyên phân. 
C. tế bào trong bao phấn  giảm phân  bốn hạt phấn (n) .
D. tế bào trong bao phấn  giảm phân  bốn hạt phấn (n)  bốn tiểu bào tử (n) nguyên phân. 
Câu 17. Sự phát triển của túi phôi theo thứ tự sau:
A. bầu nhụy  noãn  túi phôi.
B. bầu nhụy  noãn  đại bào tử   túi phôi.
C. bầu nhụy  đại bào tử   túi phôi.
D. bầu nhụy  túi phôi.
Câu 18. Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là: 
A. tiết kiệm vật liệu di truyến (do sử dụng cả 2 tinh tử để thụ tinh). 
B. hình thành nội nhũ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi phát triển.
C. hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.
D. cung cấp chất dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng
A. rễ phụ.  	B.lóng. 	 C. thân rễ.  		D. thân bò.	
[bookmark: _Hlk99992600]Câu 2: Một củ khoai tây ở trong đất sẽ nảy ra mầm cành, lá rồi phát triển thành một cây khoai tây mới. Đây là hình thức sinh sản vô tính bằng cơ quan sinh dưỡng là
A. quả.                      B. lá.                        C. rễ.                        D. thân.
Câu 3. Xét các đặc điểm sau:
1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh
3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền
4) Tạo ra số lượng con cháu giống trong một thời gian ngắn
5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh
6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi
Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?
A. (1), (2), (3), (4) và (6)       	B. (3) và (5)		
C. (1) và (2)       			D. (1), (2), (3), (4) và (5)
Câu 4: Trong hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cây con có thể được tạo ra từ những bộ phận nào sau đây của cây mẹ?
1- Lá                        2- Hoa                      	3- Hạt			4- Rễ                         
5- Thân                    	6- Củ	    		7- Thân rễ              	8- Thân củ
A. 1, 2, 6, 8				B. 3, 4, 5, 6, 7, 8	
C. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8			D. 1, 4, 5, 6, 7, 8
Câu 5: Ở thực vật có bao nhiêu đặc điểm trong số các đặc điểm dưới đây chỉ có ở sinh sản hữu tính mà không có ở sinh sản vô tính?
1) Có quá trình thụ tinh
2) Có quá trình nguyên phân
3) Các cơ thể con có thể có đặc điểm khác nhau
4) Ở đời con có sự tái tổ hợp vật chất di truyền của bố và mẹ
A. 4			B. 3			C. 2			D. 1
Câu 6. Trong những nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về thụ tinh kép?
1) thụ tinh kép là hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, một nhân hợp nhất với trứng, một nhân hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào nhân tam bội (3n)
2) thụ tinh kép chỉ có ở thực vật có hoa
3) thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín
4) thụ tinh kép đảm bảo chắc chắn dự trữ chất dinh dưỡng đúng trong noãn đã thụ tinh để nuôi phôi phát triển cho đến khi hình thành cây non tự dưỡng đảm bảo cho hậu thế khả năng thích nghi với điều kiện biến đổi của môi trường sống để duy trì nòi giống
5) tất cả thực vật sinh sản hữu tính đều xảy ra thụ tinh kép
Phương án trả lời đúng là:
A. 2      		B. 3      		C. 4       		D. 5
Câu 7. Cây thu hải đường sinh sản bằng:
A. rễ.			B. cành.		C. Thân.		D. Lá.
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